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Đề số 2 

 

I. Phần trắc nghiệm: 

 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. (0.5 điểm)  Số liền trước của 600 là: 

A. 599 B. 601 C. 550 D. 700 

Câu 2. (0.5 điểm)  Các số: 432; 526; 362; 458 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 432; 526; 362; 458               B. 526; 458; 362; 432 

C. 526; 458; 432; 362  D. 362; 432; 458; 526     

Câu 3. (0.5 điểm)  Năm nay ông 64 tuổi, ông hơn bà 6 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi? 

A. 70 tuổi B. 64 tuổi C. 58 tuổi D. 56 tuổi 

Câu 4: (0.5 điểm)  Số điền vào chỗ chấm trong phép tính 85dm - …..dm = 29dm là:  

A. 46 B. 56 C. 56dm D. 46dm 

Câu 5. (0.5 điểm)  Hình bên có: 

A. 4 đoạn thẳng 

 

B. 6 đoạn thẳng 

C. 7 đoạn thẳng 

D. 8 đoạn thẳng 

Câu 6: (0.5 điểm)  Một thanh gỗ dài 45dm được cắt ra làm thước, mỗi thước dài 50cm, mỗi 

lần cắt cần 2 phút. Hỏi người thợ cần bao nhiêu thời gian để cắt hết thanh gỗ đó thành 

thước? 

A. 5 phút  B. 9 phút  C. 18 phút  D. 16 phút 

 

Điểm Giáo viên chấm Nhận xét của giáo viên 



B. TỰ LUẬN:  

Bài 1: (2 điểm)  Đặt tính rồi tính 

330 + 195 25 + 281 409 - 278 193 – 48   

………….. ………….. ………….. ………….. 

………….. ………….. ………….. ………….. 

………….. ………….. ………….. ………….. 

Bài 2: Tính: (1 điểm)   

a. 164 + 324 - 75 = .............................. 

                            = .............................. 

b. 455l – 126l - 151l = ...................................... 

                                  = ...................................... 

Bài 3: (2 điểm)  Khỉ và cáo cùng nhau chạy thi. Khi khỉ chạy được 355 m thì cáo chạy được 

428m. Hỏi tại thời điểm đó, cáo chạy được nhiều hơn khỉ bao nhiêu mét? 

Bài giải 

…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………… 

Bài 4: (1 điểm) Dựa vào biểu đồ tranh dưới đây và cho biết: 

 

 

a. Con vật có số lượng nhiều nhất là: ………… 

b. Con vật có số lượng ít nhất là: …………… 

c. Tổng số chim cánh cụt và gà là: …………… 

d. Số con gà nhiều hơn số con lợn là: ………...  

Bài 5: (1 điểm) Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số tròn chục lớn nhất 

có hai chữ số. 

Bài giải 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 



ĐÁP ÁN 

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm), Mỗi câu 0,5 điểm 

Câu 1:   A. 599   Câu 2:   D. 362; 432; 458; 526                             

Câu 3:   C. 58 tuổi   Câu 4:   B. 56         

Câu 5:   D. 8 đoạn thẳng  Câu 6:   D. 16 phút 

II. Phần tự luận ( 7 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính.(2 điểm)  

Mỗi câu 0,5 điểm (đặt tính đúng 0,25 điểm; tính đúng 0,25 điểm)  

 

 

 

Bài 2.  Tính (1 điểm) Mỗi phần đúng 0,5 điểm 

a. 164 + 374 - 75 = 538 -75 

                            = 463 

b. 455l – 126l - 151l = 329l - 151l 

                                  = 178l 

Bài 3. (2 điểm) 

Bài giải 

                 Tại thời điểm đó, cáo chạy được nhiều hơn khỉ số mét là:        (0, 75 điểm) 

                                                 428 – 355 = 73 ( m)                                    (1 điểm) 

                                                           Đáp số: 73 m                               (0, 25 điểm) 

 

Bài 4: (1 điểm) Điền số đúng mỗi phần 0,25 điểm 

a. Con vật có số lượng nhiều nhất là: gà 

b. Con vật có số lượng ít nhất là: mèo 

          c. Tổng số chim cánh cụt và gà là: 11 con 

          d. Số con gà nhiều hơn số con lợn là: 2 con 

Bài 5: (1 điểm) 

Bài giải 

 Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là: 987 

 Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90 

 Hiệu của hai số đó là: 

   987 – 90 = 897 

    Đáp số: 897 

   330  

   195  

   525 

     25  

   281  

   306 

   409 

   278  

   131 

   193  

     48  

   145 

+ 

 

+ 

 

- 
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